
Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 
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Đất giao cho 

hộ
Đất UB

Tổng DT

 thu hồi

1 103 318.4 LUC 109 0 109 4,360,000

1 111 567.8 LUC 567.8 0 567.8 22,712,000

1 98 330.9 LUC 244.3 0 244.3 9,772,000

1 46 260.2 LUC 260.2 0 260.2 10,408,000

3 Nguyễn Văn Nam 1 94 308 LUC 104.4 0 104.4 4,176,000 4,176,000

4
Hoàng Thị Vinh(GCN 

Nguyễn Mạnh Hải)
1 88 340.3 LUC 36.2 0 36.2 1,448,000 1,448,000

1 83 319.1 LUC 319.1 0 319.1 12,764,000

1 57 410.2 LUC 3 0 3 120,000

6 Lê Văn Điệp 1 72 911 LUC 650.1 0 650.1 26,004,000 26,004,000

7 Ngô Xuân Thọ 1 64 253.8 LUC 218 0 218 8,720,000 8,720,000

1 35 227.6 LUC 227.6 0 227.6 9,104,000
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STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)
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sớm

Tổng kinh phí hỗ trợ 

bàn giao bàn giao 

mặt bằng sớm

1 Ngô Thị Liên 27,072,000

2
Đoàn Thị Huệ(GCN Đỗ 

Văn Long)
20,180,000

5 Nguyễn Thị Hệ 12,884,000

8 Đào Văn Tỵ 14,316,000
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1 39 72.8 LUC 6.5 0 6.5 260,000

1 26 222 LUC 15.3 0 15.3 612,000

1 90 554.4 LUC 108.5 0 108.5 4,340,000

9 Ngô Xuân Sáu 1 28 392.2 LUC 392.2 0 392.2 15,688,000 15,688,000

10 Dương Thị Cài 1 43 161.9 LUC 161.9 0 161.9 6,476,000 6,476,000

11
Nguyễn Văn Đính(GCN 

Nguyễn Văn Lưu)
1 53 322.4 LUC 178.1 0 178.1 7,124,000 7,124,000

12 Nguyễn Duy Phúc 1 67 235.8 LUC 235.8 0 235.8 9,432,000 9,432,000

13 Nguyễn Thanh Phúc 1 49 364.4 LUC 364.4 0 364.4 14,576,000 14,576,000

14
Vũ Thị Thao(GCN Giáp 

Thị Thoa)
1 38 379.9 LUC 295.4 0 295.4 11,816,000 11,816,000

15
Vũ Văn Sơn(GCN Giáp 

Thị Thoa
1 41 344.9 LUC 331.1 0 331.1 13,244,000 13,244,000

16 Đàm Thị Tiếp 1 31 139.8 LUC 139.8 0 139.8 5,592,000 5,592,000

17 Hà Thị Tuyết 1 25 91.8 LUC 91.8 0 91.8 3,672,000 3,672,000

18 Nguyễn Thị Văn                        1 105 363.9 LUC 20.3 0 20.3 812,000 812,000

19 Nguyễn Thị Thập 1 56 326 LUC 326 0 326 13,040,000 13,040,000

8 Đào Văn Tỵ 14,316,000
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II LIÊN SƠN

1 Nguyễn Thị Hùy 41 57 288.3 LUC 288.3 0 288.3 11,532,000 11,532,000

2 Nguyễn Thị Sinh 41 74 1143.5 LUC 644.7 0 644.7 25,788,000 25,788,000

41 43 620.7 LUC 306.8 0 306.8 12,272,000

41 42 456.7 LUC 179.5 0 179.5 7,180,000

41 56 187 LUC 171.7 0 171.7 6,868,000

4
Nguyễn Tiến Vượng 

(GCNNguyễn Văn Vượng)
41 54 167.7 LUC 79.2 0 79.2 3,168,000 3,168,000

41 55 302.1 LUC 43.9 0 43.9 1,756,000

41 68 445.5 LUC 213 0 213 8,520,000

41 53 236.9 LUC 104.8 0 104.8 4,192,000

41 71 157.2 LUC 157.2 0 157.2 6,288,000

41 69 332.5 LUC 231.3 0 231.3 9,252,000

7  Nguyễn Duy Hùng 41 97 686 LUC 137.4 0 137.4 5,496,000 5,496,000

41 84 424.9 LUC 424.9 0 424.9 16,996,000

41 85 159.2 LUC 133.3 0 133.3 5,332,000

3 Nguyễn Thị Lâm 26,320,000

5 Nguyễn Duy Dậu 10,276,000

6 Nguyễn Thị Thúy 19,732,000

8 Nguyễn Văn Thủy 22,328,000
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9 Trần Thị Huế 41 82 438.1 LUC 263 0 263 10,520,000 10,520,000

41 80 244.3 LUC 8.7 0 8.7 348,000

41 79 167.2 LUC 26.5 0 26.5 1,060,000

41 81 491.6 LUC 459.7 0 459.7 18,388,000

41 94 221.3 LUC 221.3 0 221.3 8,852,000

11
Nguyễn Thị Hành(GCN 

Vũ Văn Kiên)
41 93 268.7 LUC 174.5 0 174.5 6,980,000 6,980,000

12 Nguyễn Văn Duyên 40 130 1006.7 LUC 653 0 653 26,120,000 26,120,000

40 129 809.4 LUC 536.1 0 536.1 21,444,000

41 86 238.5 LUC 18.4 0 18.4 736,000

14
Đoàn Thị Hào(GCN Lê 

Văn Trung)
40 131 599.6 LUC 386.5 0 386.5 15,460,000 15,460,000

15
Nguyễn Thị Chung(GCN 

Nguyễn Văn Bình)
40 132 895 LUC 553 0 553 22,120,000 22,120,000

16 Đặng Ngọc Giao 40 143 970.8 LUC 759.3 0 759.3 30,372,000 30,372,000

17 Nguyễn Duy Hòa 40 133 343.7 LUC 210.7 0 210.7 8,428,000 8,428,000

40 142 429.4 LUC 429.4 0 429.4 17,176,000

40 144 374.2 LUC 143.8 0 143.8 5,752,000

10 Nguyễn Văn Giảng 28,648,000

13 Nguyễn Văn Lưu 22,180,000

18 Đặng Quốc Tuấn 22,928,000
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40 134 269.9 LUC 209.3 0 209.3 8,372,000

40 141 215.3 LUC 215.3 0 215.3 8,612,000

40 145 208.1 LUC 177.8 0 177.8 7,112,000

20 Trịnh Thị Phượng 40 127 775.5 LUC 76.1 0 76.1 3,044,000 3,044,000

21 Trương Văn Mỵ 40 113 758.4 LUC 11.4 0 11.4 456,000 456,000

22 Nguyễn Văn Thùy 41 95 188 LUC 12 0 12 480,000 480,000

41 87 659.3 LUC 12.5 0 12.5 500,000 500,000

41 72 189.6 LUC 134.9 0 134.9 5,396,000 5,396,000

Tổng 24,590.3 14,216.0 0.0 14,216.0 568,640,000 568,640,000

19 Trương Thị Thông 24,096,000

23 Nguyễn Thị Yên
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